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1. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu
[bookmark: _Hlk197025016]
	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	MĐNL

	a
	Kiến thức
	

	PLO1
	Áp dụng được kiến thức có hệ thống giữa lý thuyết và thực tế sâu, rộng, tiên tiến trong lĩnh vực pháp lý. 
	C4

	PLO1.1
	Phân tích được kiến thức có hệ thống giữa lý thuyết pháp lý và thực tiễn áp dụng quy định pháp lý sâu, rộng, tiên tiến trong lĩnh vực ngành Luật kinh tế. 
	

	PLO1.2
	Lựa chọn kiến thức để giải quyết các vấn đề pháp lý từ những tình huống cụ thể trong thực tiễn dựa trên cơ sở lý thuyết các văn bản pháp luật thuộc ngành Luật kinh tế đã học một cách khoa học.
	

	PLO2
	Phân biệt được kiến thức liên ngành có liên quan đến lĩnh vực pháp luật kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.
	C4

	PLO2.1
	Phân biệt kiến thức pháp lý đã được nghiên cứu, ứng dụng một cách chuẩn xác, khoa học trong quá trình tư vấn pháp luật kinh doanh, thương mại.
	

	PLO2.2
	Đối chiếu được kiến thức liên ngành có liên quan đến lĩnh vực pháp luật kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.
	

	PLO3
	Phân tích kiến thức tổng hợp chuyên sâu về tổ chức quản trị, hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh doanh, thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số.
	P4

	b
	Kỹ năng, phẩm chất cá nhân
	

	PLO4
	Thiết lập kỹ năng nhận thức đầy đủ dữ liệu và thông tin pháp luật kinh tế điều chỉnh để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề lý luận và thực tiễn sinh lời của các chủ thể kinh doanh một cách khoa học.
	P4

	PLO5
	Kỹ năng đề xuất sử dụng công nghệ một cách sáng tạo trong lĩnh vực học thuật pháp luật kinh tế để tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh thương mại tiên tiến vào thực tiễn công việc của người học
	A5

	PLO6
	Áp dụng thành thạo năng lực truyền đạt tri thức từ đơn giản đến phức tạp dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác.
	P4

	PLO6.1
	Áp dụng thành thạo năng lực truyền đạt tri thức lý luận từ đơn giản đến phức tạp dựa trên nghiên cứu, thảo luận các vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành Luật kinh tế và với những người thuộc ngành khoa học khác.
	

	PLO6.2
	Thể hiện thuần thục các kỹ năng phân tích các điều luật đã học để ứng dụng vào thực tiễn quá trình thực hiện pháp luật về lĩnh vực kinh tế. 
	

	c
	Kỹ năng tương tác
	

	PLO7
	Phân tích được các kỹ năng đã học vào thực tiễn ứng dụng những sáng kiến pháp lý quan trọng với trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
	P4

	d
	Năng lực thực hành nghề nghiệp (Năng lực tự chủ)
	

	PLO8
	Tạo ra được công thức nghiên cứu chuyên sâu hành nghề trong phạm vi ngành luật kinh tế phù hợp với thực tiễn tổ chức, hoạt động kinh doanh, thương mại của các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường.
	R4



[bookmark: _Hlk197025083]2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
	MĐNL

	a
	Kiến thức
	

	PLO1
	Áp dụng được những tình huống có hệ thống giữa lý thuyết và thực tế sâu, rộng, tiên tiến trong lĩnh vực ngành luật kinh tế
	C4

	PLO1.1
	Phân tích được thực trạng áp dụng pháp luật trong từng tình huống cụ thể của các chủ thể kinh doanh để khẳng định tính đúng đắn hay bất cập của kiến thức lý luận sâu, rộng, tiên tiến trong lĩnh vực khoa học pháp luật kinh tế
	

	PLO1.2
	Lựa chọn các tình huống ứng dụng trong thực tiễn để giải quyết các vấn đề pháp lý từ những thực trạng áp dụng cụ thể ngành luật kinh tế định hướng ứng dụng trong thực tiễn chứng minh tính đúng đắn cơ sở lý thuyết đã học một cách khoa học.
	

	PLO2
	Phân biệt được các tình huống thực tế liên ngành có liên quan đến lĩnh vực pháp luật kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới
	C4

	PLO2.1
	Phân biệt ứng dụng một cách chuẩn xác tình huống pháp lý phù hợp với kiến thức ngành luật kinh tế đã được trải nghiệm nâng cao giá trị khoa học trong quá trình tư vấn pháp luật kinh doanh, thương mại.
	

	PLO2.2
	Đối chiếu được tình huống ứng dụng thực tiễn liên ngành có liên quan đến lĩnh vực pháp luật kinh tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới.
	

	PLO3
	Phân tích thực trạng áp dụng pháp luật tổng hợp chuyên sâu về tổ chức quản trị, hoạt động của các chủ thể kinh doanh, thương mại trong bối cảnh chuyển đổi số.
	P4

	b
	Kỹ năng, phẩm chất cá nhân
	

	PLO4
	Thiết lập kỹ năng nhận thức đầy đủ dữ liệu và thông tin để đưa ra giải pháp xử lý các vấn đề thực tiễn tình huống để rút ra những kiến thức ngành luật kinh tế một cách khoa học.
	P4

	PLO5
	Kỹ năng đề xuất sử dụng công nghệ một cách sáng tạo trong thực tế nâng cao giá trị học thuật pháp lý để tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh thương mại tiên tiến vào thực tiễn công việc
	A5

	c
	Kỹ năng tương tác
	

	PLO6
	Áp dụng thành thạo năng lực vận dung tình huống từ đơn giản đến phức tạp dựa trên kết quả thực nghiệm vấn đề chuyên môn và khoa học với người cùng ngành và với những người khác.
	

	PLO6.1
	Áp dụng thành thạo năng lực truyền đạt tri thức vào tình huống thực tế dựa trên thảo luận các vấn đề chuyên môn ngành luật kinh tế với người cùng ngành Luật kinh tế ứng dụng hoặc với những người ứng dụng khác.
	P4

	PLO6.2
	Thể hiện thuần thục các kỹ năng đã học và thực tiễn thực hiện pháp luật về lĩnh vực kinh tế 
	

	PLO7
	Phân tích được các kỹ năng thành thạo chuyên sâu vào thực tiễn, năng động ứng dụng những sáng kiến pháp lý quan trọng với trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.
	P4

	D
	Năng lực thực hành nghề nghiệp (Năng lực tự chủ)
	

	PLO8
	Tạo ra được công thức hành nghề ngành luật kinh tế phù hợp với thực tiễn tổ chức, hoạt động kinh doanh, thương mại của các chủ thể kinh doanh theo quy định của pháp luật trong nền kinh tế thị trường.
	R4




Ghi chú: MĐNL (Mức độ năng lực) trong bảng này được đo theo các thang: Kiến thức (Bloom’s Taxonomy- Cognitive domain); Kỹ năng hành vi (Bloom’s Taxonomy - Psychomotor domain); Kỹ năng cảm xúc- thái độ (Bloom’s Taxonomy - Affective domain) và Trình độ năng lực (Crawley-Proficiency Rating scale)
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